	HOCMAI.VN

THẦY NGUYỄN THÀNH NAM

 (Đề thi có  trang)
	ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 – ĐỀ SỐ 12
Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:...................................................
Số báo danh:…………………………………………

MA TRẬN ĐỀ THI

	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Dao động cơ
	Câu 1,7 
	Câu 13,15 
	Câu 29,33 
	Câu 38 
	7 

	2. Sóng cơ học
	Câu 6,8 
	Câu 18 
	Câu 27 
	Câu 40 
	5 

	3. Điện xoay chiều
	Câu 2 
	Câu 12,19 
	Câu 26,30 
	Câu 37,39 
	7 

	4. Dao động và sóng điện từ
	Câu 9 
	Câu 20 
	 
	Câu 35 
	3 

	5. Sóng ánh sáng
	Câu 10 
	Câu 17,21 
	Câu 25,31 
	 
	5 

	6. Lượng tử ánh sáng
	Câu 3 
	Câu 22 
	Câu 28,34 
	 
	4 

	7. Hạt nhân  nguyên tử
	Câu 4,11 
	Câu 16 
	Câu 24 
	Câu 36 
	5 

	8. Điện học
	 
	 
	Câu 23 
	 
	1 

	9. Từ học
	 
	Câu 14 
	  
	 
	1 

	10. Dòng điện không đổi
	 
	 
	Câu 32 
	 
	1 

	11. Mắt. Các dụng cụ quang
	Câu 5 
	 
	 
	 
	1 

	Tổng
	11 
	11 
	12 
	6 
	40


Câu 1. Nếu một chất điểm dao động điều hòa thì chuyển động của chất điểm từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động


A. nhanh dần đều. 
 B. chậm dân đều. 
C. nhanh dần. 
 D. chậm dần. 

Câu 2. Đặt điện áp 
[image: image1.wmf](

)

2cos

uUt

w

=

 vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện cực đại qua tụ điện bằng
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Câu 3. Khi nói về quang điện trở, nhận xét nào dưới đây là sai?


A. Làm bằng chất bán dẫn. 

 B. Điện trở giảm mạnh khi chiếu sáng thích hợp. 


C. Điện trở tăng khi cường độ chùm sáng tăng. 

 D. Khi chiếu sáng thích hợp, electron liên kết bị chuyển thành electron tự do. 

Câu 4. Khi nói về tia phóng xạ α, phát biểu dưới đây là sai?


A. Làm ion hóa mạnh không khí. 

 B. Có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. 


C. Gồm các hạt nhân của nguyên tử 
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 D. Bị lệch trong điện trường và trong từ trường. 

Câu 5. Cho một thấu kính mỏng có độ tụ bằng 4 dp, nhận xét nào dưới đây là đúng?


A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 4 m. 
 B. Thấu kính phân kì có tiêu cự -4 m. 


C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm. 
 D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự -25 cm. 

Câu 6. Đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là


A. cường độ âm. 
 B. độ to của âm. 
C. độ cao của âm. 
 D. mức cường độ âm. 

Câu 7. Một chất điểm dao động điều hòa, khi gia tốc có giá trị cực đại thì chất điểm cách biên dương 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là


A. 5 cm. 
 B. 10 cm. 
C. 15 cm. 
 D. 20 cm. 

Câu 8. Hình dưới đây mô tả một sóng dừng sợi trên đoạn dây MN. 

Gọi H là một điểm trên dây nằm trong khoảng giữa nút M và nút P, và K là một điểm trên dây nằm trong khoảng giữa nút Q và nút N. Khi đó H và K dao động lệch pha nhau là 
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A. π/5. 
B. π. 
C. π/2. 
D. 2π. 

Câu 9. Khi nói về tính chất của sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây sai ?


A. Nguồn phát sóng điện từ có thể là vật tạo điện trường hoặc từ trường biến thiên.
 
 B. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. 


C. Sóng điện từ không có đầy đủ các tính chất như phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

 D. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng với tốc độ ánh sáng. 

Câu 10. Tia Rơn-ghen (tia X) có tính chất nào dưới đây ?


A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. 

 B. Bị lệch trong điện trường và từ trường. 


C. Trong chân không, có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tím. 

 D. Có tần số nhỏ hơn tần số tia tử ngoại. 

Câu 11. Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn nào ?


A. Điện tích, Khối lượng, Năng lượng. 
 B. Điện tích, Số khối, Động lượng. 


C. Điện tích, Khối lượng, Động lượng. 
 D. Số khối, Động lượng, Động năng. 

Câu 12. Một khung dây dẫn phẳng, kín, quay đều quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, bên trong một từ trường đều có véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Độ lớn của cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây sẽ đạt cực đại khi mặt phẳng khung dây và đường sức từ


A. vuông góc với nhau. 

 B. tạo với nhau một góc π/4. 

C. song song với nhau. 

 D. tạo với nhau một góc π/6. 
Câu 13. Một con lắc gồm viên bi nhỏ gắn với lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng bằng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc là 
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 . Giữ cho biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi 
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 thì biên độ dao động của viên bi thay đổi, và khi 
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 = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng của viên bi bằng


A. 40 g. 
 B. 10 g. 
C. 120 g. 
 D. 100 g. 

Câu 14. Cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ. 
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Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn từ trên xuống ? 


A. Lúc đầu dòng điện ngược chiều quay kim đồng hồ, sau đó đổi thành cùng chiều quay kim đồng hồ. 
 B. Dòng điện cảm ứng luôn ngược chiều quay kim đồng hồ. 


C. Lúc đầu dòng điện cùng chiều quay kim đồng hồ, sau đó thành ngược chiều quay kim đồng hồ. 
 D. Dòng điện cảm ứng luôn cùng chiều quay kim đồng hồ. 

Câu 15. Một con lắc đơn có chiều dài l1 đang dao động với biên độ góc 
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 . Khi qua vị trí cân bằng thì dây bị vướng vào một cái đinh và tạo thành một con lắc mới có chiều dài l2 dao động với biên độ góc 
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 . Trong trường hợp 
[image: image14.wmf]1

a

 và 
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 rất nhỏ thì mối quan hệ giữa chúng là
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Câu 16. Cho biết khi phân hạch một hạt nhân 
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 thì năng lượng tỏa ra của phản ứng là 108 MeV. Cho 
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. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch 0,5 kg 
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 là


A. 12,3. 106 kWh. 
 B. 6,15. 106 kWh. 
C. 44. 1012 J. 
 D. 25. 109 J. 

Câu 17. Cho chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng đơn sắc màu Lam là 1,3371, và chiết suất tỉ đối của thủy tinh so với nước trong trường hợp ánh sáng màu Lam là 1,13790. Nếu vận tốc ánh sáng Lam khi truyền trong không khí là c = 3. 108 m/s thì vận tốc ánh sáng Lam khi truyền trong môi trường thủy tinh xấp xỉ bằng


A. 1,97. 108 m/s. 
 B. 3,52. 108 m/s. 
C. 2,56. 108 m/s. 
 D. 2,24. 108 m/s. 

Câu 18. Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 15 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = 4cos(30πt) mm và u2 = 4cos(30πt - π) mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là


A. 8. 
B. 9. 
C. 10. 
D. 7. 
Câu 19. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 200cos(ωt - π/2) V. Nếu tại một thời điểm, điện áp tức thời toàn mạch bằng 
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V và đang giảm thì sau thời điểm đó 1/4 chu kỳ của dòng điện, điện áp tức thời toàn mạch có giá trị là


A. – 100 V. 
 B. 
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Câu 20. Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 60sin(10000πt) V. Nếu điện dung của tụ điện C = 1µF thì bước sóng của sóng điện từ do mạch phát ra và độ tự cảm L trong mạch lần lượt là


A. 6. 104m; 0,1 H. 
 B. 6. 103m; 0,01 H. 
C. 6. 104m; 0,001 H. 
 D. 6. 103m; 0,1 H. 

Câu 21. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2,5 m. Trên màn quan sát, khoảng cách lớn nhất từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 4 tính từ vân sáng trung tâm là 6,875 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là


A. 550 nm. 
 B. 480 nm. 
C. 750 nm. 
 D. 600 nm. 

Câu 22. Người ta chiếu ánh sáng có bước sóng 3500
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 lên mặt một tấm kim loại. Các electron bứt ra với động năng ban đầu cực đại sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 9,1 cm trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 1,5. 10 −5 T. Biết khối lượng của electron là m e = 9,1. 10 −31 kg. Cho các hằng số h = 6,625. 10−34 Js và c = 3. 108 m/s. Công thoát của kim loại bằng


A. 1,50 eV. 
 B. 4,00 eV. 
C. 3,38 eV. 
 D. 2,90 eV. 

Câu 23. Hai điện tích điểm q1 = 4 µC và q2 = -9 µC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Cho hằng số điện k = 9.109 Nm2/C2 . Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M nằm giữa AB và cách A một đoạn 2 cm có độ lớn là


A. 11,25.107 V/m. 
 B. 6,75. 107 V/m. 
C. 9,27.107V/m. 
 D. 8,7. 107 V/m. 

Câu 24. Hai chất phóng xạ A và B có chu kì bán rã lần lượt là 2 năm và 4 năm. Lúc ban đầu số hạt nhân của hai chất này có quan hệ 
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. Thời gian để tổng số hạt nhân A bằng tổng số hạt nhân B là


A. 2 năm. 
 B. 4 năm. 
C. 8 năm. 
 D. 16 năm. 

Câu 25. Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 
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 thì thu được dải màu ở đáy bể có bề rộng 1,5 cm. Biết chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím là 1,45 và đối với ánh sáng đỏ là 1,41. Chiều sâu chất lỏng trong bể là


A. 1,26 m. 
 B. 1,45 m. 
C. 1,12 m. 
 D. 1,53 m. 

Câu 26. Một đèn ống được đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị cực đại là 220V và tần số 50Hz. Biết đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn có độ lớn không dưới 110
[image: image29.wmf]2

V. Thời gian đèn sáng trong mỗi phút là


A. 30 s. 
 B. 40 s. 
C. 20 s. 
 D. 10 s. 

Câu 27. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm điểm và ở hai phía của nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm M của AB lần lượt là 54 dB và 48 dB. Mức cường độ âm tại B là


A. 42 dB 
 B. 36 dB 
C. 51 dB 
 D. 40 dB 

Câu 28. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 µm vào chất phát quang thì ánh sáng phát ra có bước sóng bằng 0,5 µm. Biết rằng cứ 100 phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào thì có 5 phôtôn ánh sáng phát quang thoát ra. Tỉ số giữa công suất của chùm sáng phát quang và công suất của chùm sáng kích thích bằng


A. 0,01. 
B. 0,04. 
C. 0,03. 
D. 0,07. 
Câu 29. Một chất điểm dao động điều hòa với ly độ 
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 cm, với t đo bằng giây. Kể từ thời điểm t = 0, trong 2019 giây đầu tiên, số lần chất điểm có li độ bằng 
[image: image31.wmf]52

 cm là


A. 2019. 
B. 2017. 
C. 2018. 
D. 2020. 
Câu 30. Đặt điện áp xoay chiều u = U
[image: image32.wmf]2

 cos(ωt + φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L, trong đó điện trở lớn gấp 3 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời trên điện trở R và trên cuộn cảm L tại cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là


A. 
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C. 
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Câu 31. Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa ánh sáng, sử dụng đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,45 μm, λ2 và λ3 = 0,675 µm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ2 , và thấy có 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ3 . Bước sóng λ2 có thể có giá trị nào dưới đây?


A. 0,53 μm. 
 B. 0,65 μm. 
C. 0,6 μm. 
 D. 0,55 μm. 
Câu 32. Nối một nguồn điện có suất điện động ξ = 9 V và điện trở trong r = 1 Ω với mạch ngoài gồm hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Trong trường hợp hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn bằng

A. 3 A. 
 B. 0,25 A. 
C. 2,5 A. 
 D. 2,25 A. 

Câu 33. Hai chất điểm (1) và (2) dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình ly độ lần lượt là 
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 cm. Khi hai chất điểm ở xa nhau nhất thì li độ của chất điểm (1) bằng


A. ± 1,8 cm. 
 B. 0 cm. 
C. ± 2,12 cm. 
 D. ± 3 cm. 

Câu 34. Một khối khí Hydro loãng đang phát ra một số vạch phổ, trong đó có 6 vạch nằm trong vùng hồng ngoại với bước sóng ngắn nhất là 1092 nm. Theo mẫu nguyên tử Bo cho nguyên tử Hydro thì bước sóng ngắn nhất trong vùng tử ngoại do khối khí phát ra xấp xỉ bằng


A. 93,6 nm. 
 B. 90,3 nm. 
C. 91,2 nm. 
 D. 92,1 nm. 

Câu 35. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 mF được mắc vào nguồn điện với suất điện động ξ = 5 V và không có điện trở nội như hình vẽ. 
[image: image39.png]



Lúc đầu khóa K mở, người ta kích thích mạch dao động bằng cách đóng khóa K trong vòng 20 ms rồi ngắt khóa K. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch sau đó xấp xỉ bằng 


A. 2,55 A. 
 B. 6,50 A. 
C. 3,15 A. 
 D. 2, 62 A. 

Câu 36. Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 
[image: image40.wmf]7
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 đứng yên để gây ra phản ứng hạt nhân. Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α sinh ra có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Góc φ tạo bởi hướng chuyển động của các hạt α có thể là


A. bất kì. 
 B. 600 . 
C. 1400 . 
 D. 1200 . 

Câu 37. Điện năng truyền tải từ nhà máy điện đến một khu công nghiệp bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở khu công nghiệp phải lắp một máy hạ áp có tỉ số vòng dây 54 : 1 để đáp ứng 12 : 13 nhu cầu điện năng khu công nghiệp. Nếu muốn cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp thì điện áp truyền đi phải là 2U và cần dùng máy biến áp với tỉ số là


A. 
[image: image41.wmf]117
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 B. 
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C. 
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 D. 
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Câu 38. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với đồ thị li độ phụ thuộc thời gian được cho trên hình vẽ. 
[image: image45.png]X (em)
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Tại thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng thì chất điểm thứ hai đi qua vị trí có li độ 4 cm. Chu kì dao động của chất điểm thứ nhất là 


A. 2,5 s. 
 B. 3,0 s. 
C. 1,5 s. 
 D. 3,5 s. 

Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một mạch điện không phân nhánh gồm một ống dây, một tụ điện, và một biến trở thuần. Cảm kháng của ống dây và dung kháng của tụ điện có giá trị lần lượt là 92 Ω và 52 Ω. Đồ thị bên cho thấy sự phụ thuộc của công suất toàn mạch vào giá trị R của biến trở. 
[image: image46.png]39
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Điện trở trong của ống dây bằng 


A. 28 Ω. 
 B. 25 Ω. 
C. 0 Ω. 
 D. 35 Ω. 

Câu 40. Các phần tử môi trường trên trục Ox dao động theo phương vuông góc Ou với phương trình u = 2. sin( π x/3 + π /2). cos(40 πt – π/3) cm, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Xét những điểm dao động với biên độ bằng nhau trên trục Ox, khi những điểm này cách đều nhau thì khoảng cách nhỏ nhất trên phương Ox và tốc độ chuyển động lớn nhất của các phần tử môi trường tại điểm đó tương ứng bằng


A. 1,5 m và 
[image: image47.wmf]402
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 cm/s.  B. 3 m và 
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 cm/s 
C. 1,5 m và 80π cm/s. 
 D. 3 m và 80 cm/s. 
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